	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ  I
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 2021 - 2022.
Thời gian làm bài 90'
(Đề bài gồm 02 trang)


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	     Mức độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng
	VD cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nhân đa thức
	Nhận biết được phép nhân đơn thức với đơn thức, đa thức với đa thức
	Hiểu được phép nhân, đơn thức với đơn thức, đa thức với đa thức.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
	4c
0,8đ
	
	
	2c
1,0đ
	
	
	
	
	4c
0,8đ
	2c
1,0đ

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18%

	2.Những hằng đẳng thức
	Nhận biết được các hằng đẳng thức
	Biết được các hằng đẳng thức
	Biết vận dụng kiến thức đã học để làm bài về GTNN
	

	Số câu 
Số điểm  
	4c
0,8đ
	
	
	1c
0,5đ
	
	
	
	1c
1đ
	4c
0,8đ
	2c
1,5đ

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23%

	3. Phân tích đa thức thành nhân tử
	Nhận biết được phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
	Biết được phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
	Vận dụng được phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
	

	Số câu 
Số điểm  
	
	1c
0,5đ
	2c
0,4đ
	1c
0,5đ
	
	2c
1,0đ
	
	
	2c
0,4đ
	4c
2,0đ

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24%

	4. Tứ giác
	Nhận biết các hình đã học. 
	Biết được các tính chất các hình
	Vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh hình
	
	

	Số câu 
Số điểm
	2c
0,4đ
	1c
1đ
	3c
0,6đ
	
	
	2c
1,5đ
	
	
	5c
1,0 đ
	3c
2,5đ

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35%

	T. số câu 
T. số điểm
Tỉ lệ %
	10c
2,0đ
20%
	2c
1,5đ
15%
	5c
1,0đ
10%
	4c
2,0đ
20%
	
	4c
2,5đ
25%
	
	1c
1,0đ 10%
	15c
3,0đ
30%
	11c
7,0đ
70%



B. ĐỀ KIỂM TRA.

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )
Câu 1: Thực hiện phép nhân  ta được kết quả là 
A.       B.           C.         D. 
Câu 2: Kết quả của phép nhân đa thức  với đơn thức  là :
A.     B.       C.      D.
Câu 3: Kết quả của phép tính  là :
A.              B.        C.     D. 
Câu 4: Để biểu thức  trở thành lập phương một hiệu thì a được thay bằng :
A. 3                  B. 1                      C. 9                  D. 
Câu 5: Khai triển hằng đẳng thức (x – 1)2 là
  A.  – 2x + 1    B.          C.             D. 
Câu 6: Giá trị của biểu thức  tại  là 
A.                B. 1000                    C. 100                    D. 100000
Câu 7: Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được kết quả là:
A.      B.      C.       D.
Câu 8: Kết quả của phép tính  là :
A. 120                   B. 150                   C. 1200                  D. 1500
Câu 9: Hiệu  có thể viết dưới dạng tích là :
A.       B.        C.      D. 

Câu 10: Đa thức  được phân tích thành nhân tử là?
A. 

	B. 
B. 

	D. 
Câu 11: Cho tứ giác ABCD có   . Số đo  bằng:
A.                     B.                  C.                     D. 
Câu 12: Hình thang là hình thang cân nếu ?
A. Hai cạnh bên bằng nhau                  B. Hai đường chéo bằng nhau
C. Hai góc đối bằng nhau                    D. Hai cạnh đối bằng nhau
Câu 13: Cho hình bình hành MNPQ có . Khi đó số đo của góc đối với góc M bằng 
A.                   B.                 C.                 D. 
Câu 14: Trong các hình sau đây, hình nào không có trục đối xứng ?
A.Tam giác cân         B. Hình thang cân      C. Hình bình hành    D. Hình chữ nhật

Câu 15: Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng ?
     A.Hình tròn              B. Hình thang cân      C. Hình bình hành    D. Hình chữ nhật
B. TỰ LUẬN
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a)          b)          c)     
Bài 2: (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
a)                     
b) 
Bài 3: (1 điểm) Tìm x biết     
a)          
b)                
Bài 4: (2,5 điểm)     Cho tam giác ABC có BC = 4cm, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC.
1/  Tính độ dài ED
2/  Chứng minh DE//IK
3/  Chứng minh tứ giác EDKI là hình bình hành.
Bài 5: (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:




















C - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I LỚP 8 NĂM HỌC 2021 – 2022
Phần 1. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/A
	B
	D
	B
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	B


Phần 2. Tự luận
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(1,5 đ)
	a)  
     

	0.5

	
	b)   
               
=          
= 4xy    

	0.5


	
	

	0.5

	Bài 2
(1 điểm)
	                    

	0.5

	
	c) 




	0.5

	Bài 3
(1 điểm)
	a) 
x (x – 3) = 0
TH1: x = 0  TH2: x = 3        

	0.5

	
	b) 


TH1: x = -2          TH2: x = 0

	0.5

	Bài 4
(2,5 điểm )
	[image: ]
	

	
	*/ Vẽ hình đúng

1/*/Tam giác ABC có:
EA = EB (Vì CE là trung tuyến)
DA = DC (Vì BD là trung tuyến)
Do đó, ED là đường trung bình của tam giác ABC

      (1)
Vậy ED = 2(cm)

	0,25 đ




0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	2/Tam giác BGC có:
IB = IG (gt)
KC = KG (gt)
Do đó, IK là đường trung bình của tam giác BGC

     (2)
· Từ (1) và (2) suy ra ED // IK
	

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	 
3/Từ (1) và (2) suy ra 


Do đó EDKI là hình bình hành
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


	Câu 5
(1 điểm
	
Vì  
GTNN = -10 khi x = 4
	0.5
0.5



Lưu ý: - HS làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
   	 - HS làm đúng đến đâu thì cho điểm đến đó. 
[bookmark: _GoBack]
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